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NHÌN LẠI VIỆC NGHIÊN CỨU VỀ LÀNG VIỆT 

 

   

Bïi xu©n ®Ýnh 

            

Làng Việt là môi trường sinh tụ chính 

của người Việt với đại đa số là nông dân. 

Làng là nơi hội tụ các mối quan hệ kinh tế - 

xã hội và văn hóa của người Việt. Nói một 

cách khác, văn hóa Việt được biểu hiện và 

diễn biến chính trong môi trường làng. Vì 

thế, “Hiểu được làng Việt là có trong tay cơ 

sở tối thiểu và cần thiết để tiến tới tìm hiểu 

xã hội người Việt nói riêng, và xã hội Việt 

Nam nói chung trong sức năng động lịch sử 

của nó…, trong các biểu hiện văn hóa của 

nó, cả trong những phản ứng của nó trước 

tình huống mà lịch sử đương đại đặt nó vào” 

(Nguyễn Từ Chi, 2003, tr. 226).  

Với ý nghĩa khoa học quan trọng nêu 

trên, từ lâu, đề tài “làng Việt” được các thế 

hệ học giả trong và ngoài nước quan tâm 

nghiên cứu. Đến nay, đã có một lượng lớn 

các công trình được công bố về đề tài này, 

gồm các cuốn sách, các đề tài nghiên cứu 

các cấp, các luận án, luận văn, các bài tạp 

chí… (không kể các công trình dịch thuật từ 

nguồn tài liệu Hán Nôm), mà chưa thể có 

một con số thống kê đầy đủ và chính xác. 

Bài viết này đưa ra một vài nhận xét sơ bộ 

về những công trình nghiên cứu tiêu biểu 

nhất, tức những chuyên khảo tập trung 

nghiên cứu về làng dưới các góc độ khác 

nhau, bằng các phương pháp khác nhau, dù 

tiêu đề của chúng có thể đề hoặc không đề 

các khái niệm “Làng xã” hay “ Nông thôn”, 

“Nông dân”…  

1. Các hướng tiếp cận  

Nhìn chung, các công trình nghiên cứu 

về làng Việt được thực hiện dưới các hướng 

tiếp cận sau:   

1.1. Tiếp cận Địa lý - Dân tộc học 

(hay Địa lý - Nhân văn) 

Tiêu biểu cho hướng tiếp cận này là 

nhà Địa lý học P. Guru. Cuốn Người nông 

dân châu thổ Bắc Kỳ nghiên cứu tương đối 

toàn diện về làng Việt vùng châu thổ (và mở 

rộng ra cả một số vùng trung du, miền núi 

Bắc Bộ) vào những năm 30 của thế kỷ XX, 

từ môi trường sống (điều kiện tự nhiên), dân 

số và di dân, kinh tế và đời sống vật chất, tổ 

chức xã hội. Dưới góc độ Địa lý nhân văn, 

tác giả nhìn các khía cạnh của đời sống làng 

xã dưới tác động của môi trường, hay trong 

mối quan hệ với môi trường để đi đến kết 

luận, văn hóa là hệ quả của môi trường sống, 

môi trường nào, văn hóa của con người được 

thể hiện như vậy. Cuốn sách còn có điểm nổi 

bật là từ những hiện tượng quan sát được ở 

các điểm khảo sát, tác giả đưa ra những nhận 

xét chung, mang tính khái quát về các mặt 

của đời sống làng Việt; nghĩa là chỉ có các tư 

liệu “đơn” về từng mặt của các làng mà 

không có các tư liệu khảo sát sâu.  
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1.2. Tiếp cận Sử học  

Hướng nghiên cứu này thu hút sự chú 

ý của số đông các nhà khoa học, vốn là “sở 

trường” của các nhà Sử học, thể hiện ở hai 

hướng nhỏ: 

1.2.1. Sử học “lý thuyết”  

Nghiên cứu làng dưới góc độ Sử học, 

song nặng về “lý thuyết”. Tiêu biểu cho 

hướng này là Nguyễn Hồng Phong với cuốn 

Xã thôn Việt Nam. Vận dụng lý thuyết về 

công xã nông thôn, tác giả đưa ra một số 

nhận xét chung về các đặc điểm của làng 

Việt trước Cách mạng Tháng Tám 1945 

dưới các khía cạnh: chế độ ruộng đất thời 

phong kiến và Pháp thuộc, chế độ gia tộc 

phụ quyền, bộ máy quản lý và chế độ “đẳng 

cấp xã thôn”, tổ chức và sinh hoạt cộng 

đồng, tinh thần cộng đồng làng xã. Cùng 

dạng tiếp cận như cuốn sách này là hai bộ 

sách Nông thôn Việt Nam trong lịch sử và 

Nông thôn Việt Nam thời cận đại do Viện Sử 

học xuất bản những năm 1977 - 1978 và 

1990 - 1991; dùng tư liệu lịch sử để đưa ra 

nhận xét về một số khía cạnh của làng Việt. 

Ở một phương diện khác, cuốn Lệ làng phép 

nước của Bùi Xuân Đính (1985), Vũ Duy 

Mền (2010) khai thác nguồn tư liệu hương 

ước để phân tích nguồn gốc, vai trò và bản 

chất của hương ước trong đời sống làng Việt 

trước Cách mạng Tháng Tám 1945 cũng đi 

theo hướng tiếp cận này. 

1.2.2. Sử học khảo nghiệm 

Hướng này nghiên cứu làng dưới góc 

độ Sử học, kết hợp với khảo sát Dân tộc học; 

song các tư liệu cùng các vấn đề được xem 

xét chủ yếu từ góc nhìn Sử học. Các công 

trình tiêu biểu cho hướng này là cuốn Làng 

Việt Nam, một số vấn đề kinh tế - xã hội và 

văn hóa của Phan Đại Doãn (2001); Về một 

số làng buôn ở Bắc Bộ (1994), Một số vấn đề 

về làng xã Việt Nam (2007) đều của Nguyễn 

Quang Ngọc; Một làng Việt cổ truyền ở Bắc 

Bộ (Nguyễn Hải Kế, 1999); Tìm về làng Việt 

xưa (Vũ Duy Mền, 2006) đề cập đến các làng 

riêng biệt hoặc cụm làng. 

Từ đầu thập kỷ 90 của thế kỷ XX trở 

đi, việc nghiên cứu về làng Việt được đẩy 

mạnh với sự hợp tác của nhiều tổ chức nước 

ngoài. Có thể kể ra hai chương trình nghiên 

cứu lớn dưới góc độ Sử học sau đây: 

- Dự án hợp tác nghiên cứu về nông 

nghiệp, nông thôn và làng xã vùng châu thổ 

Sông Hồng của các nhà khoa học Nhật Bản 

phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu Việt 

Nam & Giao lưu văn hóa thuộc Đại học 

Quốc gia Hà Nội, lấy làng Bách Cốc (xã 

Thành Lợi, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định) 

làm điểm nghiên cứu chính, nên còn gọi là 

Dự án Bách Cốc. Dự án có mục đích là 

“nghiên cứu một cách đầy đủ nhất bức tranh 

về đời sống kinh tế, văn hoá, chính trị, xã 

hội... của làng Bách Cốc - ngôi làng cổ nhỏ 

bé ở vùng châu thổ sông Hồng, từ đó có thể 

đưa ra một cái nhìn xác thực nhất về cấu trúc 

mô hình làng, đơn vị dân cư hoàn chỉnh 

nhất, có vai trò quan trọng nhất trong đời 

sống xã hội của người Việt” (Wikipedia, 

tiếng Việt). Dự án kéo dài 14 năm (1994 - 

2008), thu hút 176 nhà khoa học từ 17 

trường đại học của Nhật Bản cùng nhiều nhà 

khoa học và các cơ quan nghiên cứu của 

Việt Nam. Đáng tiếc, kết quả của Dự án này 

không được công bố tại Việt Nam, song 

những thông tin từ các đồng nghiệp từng biết 

hoặc tham gia thì chương trình này vẫn nặng 

về góc độ Sử học; nghiên cứu lịch sử làng 

Bách Cốc từ thời Hùng Vương qua các triều 
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đại phong kiến Việt Nam (thông qua nguồn 

tư liệu là các lăng mộ, văn bia, trống đồng, 

sắc phong…) đến thời kỳ hợp tác hóa nông 

nghiệp kết thúc; tập trung nghiên cứu các 

khía cạnh về chế độ ruộng đất công, vai trò 

và bản chất của hợp tác xã nông nghiệp đối 

với người dân nông thôn hay vị thế chính trị 

- kinh tế của người nông dân (nhất là kinh tế 

hộ gia đình) trong thời kỳ hợp tác hóa...  

- Nghiên cứu làng xã vùng đồng bằng 

sông Hồng là chương trình hợp tác giữa 

Viện Viễn Đông Bác cổ Pháp với Trung 

tâm Khoa học xã hội và Nhân văn quốc gia 

được thực hiện trong 4 năm (1996 - 1999), 

lấy năm làng: Ninh Hiệp (huyện Gia Lâm), 

Tả Thanh Oai (huyện Thanh Trì), Mông 

Phụ (thị xã Sơn Tây), nay đều thuộc thành 

phố Hà Nội, làng Hay (huyện Thanh Ba, 

tỉnh Phú Thọ) và làng Mộ Trạch (huyện 

Bình Giang, tỉnh Hải Dương) để nghiên cứu 

làng Việt dưới các khía cạnh: không gian 

làng, con người và xã hội, những hoạt động 

kinh tế và di dân. Phần lớn kết quả nghiên 

cứu của Chương trình đã được công bố 

thành cuốn sách Làng ở vùng châu thổ sông 

Hồng, vấn đề còn bỏ ngỏ, do Philipe Papin 

và Olivier Tessier chủ biên, Trung tâm 

Khoa học xã hội và Nhân văn quốc gia ấn 

hành (1999). 

1.3. Tiếp cận Văn hóa học 

Cách tiếp cận này nhìn làng Việt từ các 

yếu tố và các thiết chế văn hóa vật thể và phi 

vật thể của làng Việt. Người đầu tiên mở 

đường cho hướng nghiên cứu này Phan Kế 

Bính với tác phẩm Việt Nam phong tục, tập 

hợp các bài báo về phong tục người Việt 

(gồm phong tục trong gia đình, phong tục 

trong làng xã và phong tục xã hội). Dưới 

thời Mỹ - ngụy ở miền Nam trước đây, Toan 

Ánh với bộ Nếp cũ (3 tập), Nhất Thanh Vũ 

Văn Khiếu... là những cây bút chuyên viết 

về văn hóa nông thôn. Từ năm 1990 trở đi, 

có rất nhiều cuốn sách được biên soạn về 

chủ đề này.  

1.4. Tiếp cận Xã hội học kết hợp với 

một số hướng khác 

Tiếp cận Xã hội học (kết hợp với một 

các hướng Sử học, Văn hóa học) là một 

trong những thế mạnh trong nghiên cứu 

làng. Hướng này nhìn làng xã từ những biến 

đổi về kinh tế - xã hội (Houtart F và 

Lemercier J, 2001; Bùi Quang Dũng và 

Đặng Thị Việt Phương, 2011; Tô Duy Hợp, 

2000), về các giá trị văn hóa (Trần Đức 

Ngôn, Trần Văn Giá, Nguyễn Phương 

Châm, Lương Hồng Quang) của làng Việt 

dưới tác động của các chính sách nhà nước 

thời hiện đại. 

Hướng tiếp cận Tâm lý học nổi bật 

với nhóm tác giả Phan Thị Mai Hương chỉ 

ra những biến đổi về tâm lý của người dân 

ven đô trên các mặt: nhu cầu, nhận thức xã 

hội, giao tiếp xã hội, quan hệ xã hội, chiến 

lược sống… tại hai xã Yên Mỹ (huyện 

Thanh Trì); Mỹ Đình (huyện Từ Liêm) và 

phường Yên Sở (quận Hoàng Mai). Trên cơ 

sở đó, các tác giả đã đưa ra những kiến 

nghị về chính sách cho cư dân vùng ven 

(Phan Thị Mai Hương, 2010).  

  Hướng tiếp cận Chính trị học nổi bật 

có tác phẩm Vấn đề dân cày của Qua Ninh và 

Vân Đình được Nhà sách Đức Cường xuất 

bản (1937). Các tác giả đã vận dụng lý luận 

của chủ nghĩa Mác - Lênin, đường lối của 

Đảng để nghiên cứu bằng khảo sát thực tế 

thực trạng nông thôn Việt Nam dưới ách áp 



T¹p chÝ D©n téc häc sè 5 – 2013 

 

 

 17 

bức của thực dân Pháp và bọn phong kiến; 

phê phán những nhận thức, quan điểm sai 

lầm đối với dân cày và vạch rõ vị trí của 

người dân cày trong cách mạng Việt Nam, 

chỉ rõ những yêu cầu của dân cày Đông 

Dương trước Mặt trận nhân dân Pháp. Các 

tác phẩm của Phan Đại Doãn (1996), Hoàng 

Chí Bảo (2010) trong thời gian gần đây cũng 

nhìn nhận vấn đề quản lý xã hội nông thôn từ 

góc độ Chính trị học.   

Hướng Dân tộc học - Pháp luật, nổi bật 

là học giả Hàn Quốc In Sun Yo với tác phẩm 

Luật và xã hội Việt Nam, nhìn nhận mối 

quan hệ của người nông dân với các vấn đề 

về gia đình, dòng  họ, liên quan đến thừa kế, 

nghĩa vụ và quyền lợi của các thành viên; 

quan hệ giữa làng với Nhà nước, giữa lệ làng 

với pháp luật… trước Cách mạng Tháng 

Tám 1945. Các nghiên cứu về hương ước 

làng Việt của nhiều tác giả cũng xuất phát từ 

góc độ này (Bùi Xuân Đính, 1998; Vũ Duy 

Mền, 2010).  

1.5. Tiếp cận Dân tộc học/Nhân học  

Sự phân biệt giữa Dân tộc học và Nhân 

học trong nghiên cứu làng Việt ở đây chỉ có 

tính chất tương đối, bởi trong Dân tộc học 

thường chứa đựng các yếu tố của Nhân học; 

ngược lại, nghiên cứu Nhân học thường kế 

thừa các phương pháp, các kết quả nghiên 

cứu của Dân tộc học. Dưới đây, chúng tôi 

điểm một số tác phẩm tiêu biểu nhất cho hai 

hướng tiếp cận này. 

Đi đầu trong nghiên cứu Dân tộc học 

về làng Việt là các học giả người Pháp với 

các tác phẩm của Ory (1907), Dumoutier 

(1907), chủ yếu xem xét tổ chức xã hội và 

phong tục của người Việt ở nông thôn. 

Người Việt Nam đầu tiên có công lớn 

trong nghiên cứu làng Việt dưới góc độ Dân 

tộc học là Tiến sĩ Nguyễn Văn Huyên. Bằng 

các tư liệu thư tịch, số liệu thống kê, báo 

cáo, các tư liệu khảo sát thực địa, các công 

trình của ông đề cập đến các khía cạnh của 

làng xã - cơ sở của văn minh Việt Nam (các 

ngành kinh tế, các loại hình nhà ở và thực 

trạng nhà ở, ăn uống, hôn nhân và gia đình, 

cơ cấu tổ chức và quản lý làng, chế độ “đẳng 

cấp”, thờ cúng, các lễ tiết trong năm, các tập 

quán…). Bên cạnh đó, ông còn khảo tả một 

số lĩnh vực ở một số làng quê cụ thể, điển 

hình, như việc thờ Lý Phục Man, chế độ 

đẳng cấp ở làng Yên Sở, mối quan hệ của cư 

dân làng chài với cư dân trên bờ, hội 

Dóng…
1
 Các bài viết của ông có thể được 

coi là những mẫu để những người mới bước 

vào nghề tham khảo trong khảo cứu các khía 

cạnh của làng xã dưới góc độ Dân tộc học. 

Trong khoảng vài chục năm trở lại đây, các 

cuốn sách Tìm hiểu cảnh quan đồng bằng 

[Trần Từ (Chủ biên), 1984], Mông Phụ - một 

làng Việt ở châu thổ Sông Hồng (Nguyễn 

Tùng và các cộng sự, 1999), Về một số làng 

buôn ở Bắc Bộ (Nguyễn Quang Ngọc, 

1994), Làng Công giáo Lưu Phương 

(Nguyễn Hồng Dương, 1996), Bát Tràng - 

làng nghề, làng văn [Bùi Xuân Đính (Chủ 

biên), 2013b]… là những ví dụ về tiếp cận 

Dân tộc học khi nghiên cứu về làng Việt.  

Các nhà khoa học Việt Nam nghiên 

cứu về làng xã cổ truyền dưới góc độ Nhân 

học có thể kể đến là Nguyễn Văn Vĩnh, dù 

rằng ông là một nhà báo. Cuốn sách Lời 

người Man di hiện đại (Phong tục và thiết 

                                                      
1 Các bài viết này được tập hợp lại trong Nguyễn Văn 

Huyên (1996), Góp phần nghiên cứu văn hóa Việt 

Nam, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội. 
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chế của người An Nam) là tập hợp các bài 

viết với chủ đề “Làng với người An Nam” 

đề cập đến các phương thức mưu sinh; thiết 

chế của làng (thôn, xóm, giáp, kỳ mục, 

hương hội, phường hội…); quan hệ của 

người nông dân trong làng về các phương 

diện tâm linh, bảo vệ an ninh, giải quyết các 

công việc hành chính, thuế khóa, ruộng đất, 

quan hệ kinh tế - tài chính, huyết thống, xóm 

giềng, ngôi thứ, lệ tục, những đặc điểm về 

thói quen, tính cách, cư xử…; từ đó, đưa ra 

những so sánh về thói quen, tính cách giữa 

người Việt với người châu Âu.  

Ngô Tất Tố là nhà văn, nhưng hai tác 

phẩm Việc làng và Tập án cái đình của ông 

đậm chất Dân tộc học/ Nhân học, đã mô tả 

khá sâu sắc và sinh động mối quan hệ của 

người nông dân làng xã vùng Kinh Bắc 

trong việc giải quyết các công việc sửa lễ 

thờ thần, tổ chức tang lễ, đặt hậu, mua ngôi 

thứ (Ngô Tất Tố, 1977)… 

Từ đầu những năm 80 trở đi, có nhiều 

công trình nghiên cứu làng Việt từ góc tiếp 

cận Dân tộc học/Nhân học, tiêu biểu nhất là 

cuốn Cơ cấu tổ chức của làng Việt ở Bắc Bộ 

của Trần Từ. Tác giả nhìn làng Việt từ ba 

thông số cơ bản: một chế độ ruộng đất công 

- tư hỗn hợp, một xã hội tiểu nông và một xã 

hội phân hóa không triệt để; lấy người nông 

dân làm trọng tâm để thấy được các hình 

thức tập hợp người theo các mối quan hệ 

láng giềng, huyết thống, lớp tuổi, vị thứ xã 

hội và các quan hệ tương trợ, sở thích. Lần 

đầu tiên trong nghiên cứu làng Việt, các thiết 

chế tổ chức của làng được “tháo” ra thành 

từng bộ phận để xem xét cơ cấu tổ chức và 

vận hành của từng thiết chế cũng như của 

tổng thể cơ cấu tổ chức làng xã, mối quan hệ 

giữa làng với Nhà nước. Sự vận hành đó rất 

uyển chuyển, nhịp nhàng nhờ vai trò năng 

động của thiết chế giáp và nhờ “cơ sở pháp 

lý” là hương ước. Về sau, Bùi Xuân Đính - 

người được Trần Từ truyền dạy trong nghiên 

cứu làng Việt, với những khảo sát thực địa 

tại nhiều làng đã bổ sung những luận điểm 

của Trần Từ, làm sáng tỏ những giả thiết 

làm việc hoặc nghi vấn của ông, nhưng chưa 

có tư liệu để chứng minh. Đó là, một số làng 

không có giáp, lấy xóm hoặc cụm xóm làm 

đơn vị tổ chức các công việc của cộng đồng; 

thiết chế lớp tuổi của giáp được “đưa” vào 

đơn vị xóm, để xóm đảm đương được các 

công việc của giáp; từ các giáp trong một 

làng gốc chuyển thành các làng mới... Cũng 

đi theo hướng Dân tộc học/Nhân học, song 

Bùi Xuân Đính tiếp cận đa chiều và đa 

ngành, liên ngành, khai thác tối đa các 

nguồn tư liệu để nhìn làng Việt một cách 

toàn diện hơn, từ các góc độ Dân tộc học, 

Nhân học, Sử học, Chính trị học… (Bùi 

Xuân Đính, 2008; 2013a)... 

Chương trình đồng bằng sông Hồng 

(1992 - 1997) do Viện Hàn lâm Khoa học 

nông nghiệp Pháp phối hợp với một số cơ 

quan nghiên cứu và chỉ đạo thực tiễn của 

Việt Nam tiếp cận hệ thống và đa ngành các 

hệ thống nông nghiệp ở lưu vực sông Hồng. 

Trong các kết quả nghiên cứu của chương 

trình có cuốn sách Thủy lợi và quan hệ làng 

xã của Mai Văn Hai và Bùi Xuân Đính 

(1997) nhìn vấn đề thủy lợi dưới góc độ Dân 

tộc học/Nhân học, chỉ ra các mối quan hệ 

của người nông dân trong việc bảo đảm 
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nguồn nước tưới tiêu cho cây lúa qua các 

giai đoạn lịch sử.  

2. Các hướng và nội dung nghiên 

cứu lớn, thành tựu và hạn chế 

2.1. Các hướng và nội dung nghiên cứu  

Điểm lại các công trình đã công bố, có 

thể thấy hai hướng và các nội dung nghiên 

cứu lớn sau: 

2.1.1. Nghiên cứu làng truyền thống 

(hay làng cổ truyền) 

Khái niệm “làng truyền thống” hay 

“làng cổ truyền” về phương diện thời gian là 

làng tồn tại trước thời điểm tháng 8 năm 

1945, khi làng Việt chưa chịu tác động của 

các chính sách cải cách về chính trị, kinh tế, 

văn hóa của chính quyền dân chủ nhân dân; 

các mặt đời sống của làng vẫn được bảo lưu 

gần như nguyên vẹn các đặc điểm của một 

xã hội phong kiến được định hình trong thời 

nhà Nguyễn, tồn tại trong chế độ thuộc địa 

(Trần Từ, 1984, tr. 228). Đây là “lợi thế” của 

các nhà Sử học và Dân tộc học; vì thế, phần 

lớn các công trình đã công bố liên quan đến 

cách tiếp cận, hướng nghiên cứu và nội dung 

nghiên cứu này. Đó là các cuốn giới thiệu 

chung về làng (Nguyễn Hồng Phong, 1959; 

Viện Sử học 1977- 1978; Phan Đại Doãn, 

2001; Nguyễn Quang Ngọc, 2007…), hay 

từng mặt của làng, như cơ cấu tổ chức (Trần 

Từ, 1984), hương ước (Bùi Xuân Đính, 

1985; 1998; Vũ Duy Mền, 2010); giới thiệu 

từng làng riêng biệt (Nguyễn Hải Kế, 1996; 

Nguyễn Tùng và các cộng sự, 2003; Diệp 

Đình Hoa 1999; 2006; Bùi Xuân Đính, 

2013b), hoặc nhiều làng hay cụm làng (Bùi 

Xuân Đính, 2008; 2013a).  

Nghiên cứu về các loại hình làng được 

nhiều tác giả quan tâm. Bên cạnh số đông 

khảo tả về làng nghề thủ công (Tạ Long và 

các cộng sự, 2006; Bùi Xuân Đính, 2009; 

2013; Nguyễn Lan Hương, 2011) v.v…, còn 

có các tác giả đề cập đến làng buôn bán 

(Nguyễn Quang Ngọc, 1994), làng khoa bảng 

[Bùi Xuân Đính (Chủ biên), 2010], làng 

Công giáo (Nguyễn Hồng Dương, 1996), 

làng Hòa Hảo (Phạm Bích Hợp, 1999), làng 

chài (Nguyễn Duy Thiệu, 2001)… 

2.1.2. Nghiên cứu về biến đổi của làng quê  

Đây là một trong những hướng và nội 

dung đã ít nhiều được đề cập đến trong các 

công trình nghiên cứu điểm ở trên, song chỉ 

là phần “phụ vào” để có thêm tính lôgic. Chỉ 

trong những năm gần đây, vấn đề biến đổi 

của làng Việt mới được chú trọng nghiên 

cứu. Điểm chung của các công trình theo 

hướng này là nghiên cứu tại các làng cụ thể, 

như làng Mông Phụ của nhóm tác giả 

Nguyễn Tùng (1999), La Tinh (làng Tơ) của 

John Kleinen (2007), Giang Xá của Lương 

Hồng Quang (2010); hoặc của một cụm 

làng, như các làng thuộc xã Thịnh Liệt 

(Shaun Kingsley Malarney, 2002), cụm làng 

ven đô Hà Nội (Ngô Văn Giá, 2007), hay một 

cụm ba làng nghề ở huyện Từ Sơn (Nguyễn 

Thị Phương Châm, 2009); hoặc rộng hơn là 

các làng ngoại thành Hà Nội (Trần Đức 

Ngôn, 2005)…  

 Các công trình trên đây đã phản ánh 

những biến đổi về xã hội (các tổ chức phi 

quan phương, gia đình, họ tộc…) và văn hóa 

(nhất là của các nghi lễ  thờ cúng tổ tiên, 

đám ma, đám cưới, hội làng, hội chùa, các 

sinh hoạt của cộng đồng Thiên Chúa giáo…) 

của các làng (hay cụm làng) được khảo sát 
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qua những dấu mốc của giai đoạn lịch sử từ 

năm 1954 đến những năm đầu của thế kỷ 

XXI; khẳng định vai trò quan trọng của văn 

hóa truyền thống trong quá trình phát triển 

kinh tế - xã hội ở các làng quê, đặc biệt là 

trong thời kỳ kinh tế thị trường. Các tác giả 

cũng lý giải những hệ thống giá trị, chuẩn 

mực và khuôn mẫu văn hóa truyền thống 

trong cuộc sống đương đại và cho rằng, sự 

trở lại của những truyền thống, nghi lễ của 

cư dân các làng là một phương cách phản 

ứng lại những tác động tiêu cực của quá 

trình hiện đại hóa và kinh tế thị trường, từ 

đó đề xuất những giải pháp nhằm bảo tồn 

văn hóa truyền thống trong bối cảnh công 

nghiệp hóa - hiện đại hóa. 

Vấn đề biến đổi của các làng quê đang 

chịu tác động trực diện của quá trình đô thị 

hóa, tức các làng quê được đô thị hóa theo 

phương thức chuyển xã thành phường được 

quan tâm nghiên cứu trong những năm gần 

đây. Nổi bật là công trình Báo cáo tổng hợp 

đề tài “Nghiên cứu, điều tra quá trình đô thị 

hoá từ làng - xã thành phường của Hà Nội, 

những tồn tại và các giải pháp khắc phục” do 

UBND thành phố Hà Nội, Sở Khoa học công 

nghệ và môi trường Hà Nội (2001) phối hợp 

với Viện Xã hội học, điều tra tại 15 phường 

ven đô mới được thành lập; Luận văn thạc sĩ 

Từ làng đến phố: đô thị hóa và quá trình 

chuyển đổi lối sống ở một làng ven đô Hà Nội 

(trường hợp phường Nhân Chính, quận 

Thanh Xuân, Hà Nội của Bùi Thị Kim 

Phương (2010); cuốn Tác động của đô thị 

hóa - công nghiệp hóa tới phát triển kinh tế 

và biến đổi văn hóa - xã hội ở tỉnh Vĩnh Phúc 

do Nguyễn Ngọc Thanh, Nguyễn Thế Trường 

chủ biên (2009); đặc biệt, cuốn Biến đổi xã 

hội và văn hóa ở các làng quê trong quá trình 

đô thị hóa tại Hà Nội vốn là luận án tiến sĩ 

của Trần Thị Hồng Yến, nghiên cứu tại các 

làng quê của ba xã: Trung Hòa, Nhật Tân 

và Thanh Trì được chuyển thành phường 

bằng quyết định hành chính. Các nghiên 

cứu đã chỉ ra rằng, bên cạnh những mặt tích 

cực (như có đất để xây dựng các khu công 

nghiệp, các khu đô thị mới, trụ sở các cơ 

quan; cải tạo cơ sở hạ tầng, thay đổi vị thế 

của người nông dân và các làng quê…), 

việc chuyển các xã thành phường bộc lộ 

nhiều mặt bất cập (nông dân chuyển đổi 

nghề rất khó khăn, tranh chấp đất đai, tệ 

nạn xã hội… gia tăng, các giá trị văn hóa 

truyền thống bị xâm hại, lối sống đô thị 

chậm hình thành, khả năng chuyển đổi và 

hòa nhập của làng xã vào đô thị rất khó 

khăn và không đồng đều, dẫn đến “làng 

không còn làng, phố chẳng ra phố”) (Trần 

Thị Hồng Yến, 2013).  

2.2. Các kết quả nghiên cứu và 

“những vấn đề còn bỏ ngỏ”  

Nhìn chung, đến nay, việc nghiên cứu 

làng Việt đã đạt được những thành tựu to 

lớn, thể hiện không chỉ ở số lượng các công 

trình được công bố khá đa dạng về thể loại, 

nội dung nghiên cứu đa chiều, hướng tiếp 

cận cũng như các phương pháp nghiên cứu 

khá phong phú. Có thể điểm ra một số luận 

điểm chính đã được khẳng định: 

- Làng là đơn vị dân cư, xã hội (không 

phải là đơn vị hành chính). Philipe Papin dẫn 

tiêu chí của các học giả thế giới để định ra 

bốn đặc trưng của làng: là đơn vị xã hội trọn 

vẹn, tế bào cơ bản để tổ chức xã hội, một cơ 

cấu tập thể hoàn hảo, tư cách của cộng đồng 
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thay thế cho tư cách cá nhân; là cơ chế khép 

kín, nên cả nước là một “liên bang làng”; cư 

dân phân chia theo cấp bậc và làng tự tái tạo 

cuộc sống cộng đồng, là cội nguồn của văn 

minh Việt Nam (P. Papin, 1999, tr. 20-21).  

- Làng có kết cấu kinh tế - xã hội chặt. 

Dựa trên cơ sở kinh tế chính là nông nghiệp 

ruộng nước, mỗi làng có một cơ cấu tổ chức 

hoàn chỉnh và chặt chẽ, gồm các thiết chế 

tập hợp người, trong đó giáp là thiết chế 

chính để tổ chức các công việc của cộng 

đồng, dựa vào các quy định của hương ước.  

- Làng đa dạng về loại hình, theo vùng 

miền (Bắc Bộ, Trung Bộ, Nam Bộ), theo 

môi trường cảnh quan (làng trung du, làng 

đồng bằng, làng ven biển, làng đảo); theo 

thời gian hình thành (từ thời dựng nước qua 

các vương triều khác nhau); theo cơ sở kinh 

tế (làng nông nghiệp đồng chiêm và đồng 

mùa, làng nghề, làng buôn bán, làng đánh 

cá…); theo các đặc điểm văn hóa, xã hội, 

tôn giáo (làng khoa bảng, làng Công giáo, 

làng Hòa hảo…). Trên cơ sở “mẫu chung”, 

các yếu tố kinh tế - xã hội, văn hóa được thể 

hiện khác nhau ở từng loại hình làng. 

- Làng có tính cộng đồng, tính độc lập 

và tính tự trị, tự quản cao. Cấu trúc tự trị, tự 

quản được chính quyền phong kiến và thực 

dân Pháp sau này coi là công cụ cai trị thích 

hợp. Mặt khác, làng luôn chịu tác động của 

các chính sách nhà nước. Tính “nhị nguyên” 

của kết cấu tự quản - hành chính của làng 

với những ưu điểm, hạn chế trong quản lý đã 

được chỉ ra khá rõ nét. Bên cạnh đó, làng có 

tính bảo lưu, bảo thủ rất lớn. Những biến đổi 

về kinh tế - xã hội trong gần 30 năm qua lại 

gắn liền với việc phục hồi các thiết chế phi 

quan phương, hệ thống lễ nghi, tập tục 

truyền thống. Đương nhiên, công cuộc đô thị 

hóa hiện nay đang tấn công quyết liệt vào 

các giá trị truyền thống.  

Tuy đạt được nhiều thành tựu, song 

việc nghiên cứu làng bộc lộ nhiều hạn chế. 

Về nội dung, còn nhiều “vấn đề còn bỏ ngỏ” 

(P. Papin, 1999), mà rõ nhất là nhiều loại 

hình làng chưa được quan tâm nghiên cứu, 

như làng ven biển, làng trung du và ngay cả 

làng nông nghiệp vốn chiếm số lượng lớn 

nhất, đến nay vẫn chưa có một chuyên khảo 

chung nào; cũng như thiếu vắng những 

chuyên khảo riêng về các tiểu loại hình, 

như làng nông nghiệp đồng chiêm, làng 

đồng mùa, làng ven sông đất bãi... Trong 

loại hình làng chia theo cảnh quan địa lý, 

thiếu vắng các chuyên khảo về làng trung 

du và nhất là làng ven biển và làng đảo - 

một vấn đề nghiên cứu có ý nghĩa thực tiễn 

to lớn hiện nay. Đây là mảng trống cần 

được khắc phục trong thời gian tới, bởi ý 

nghĩa khoa học và thực tiễn của nó, vì tính 

đa dạng của làng, sự khác biệt vùng miền… 

luôn tạo ra tính đặc thù địa phương không 

chỉ về phương diện văn hóa mà cả trong 

tiếp nhận và thực thi các chính sách của 

Nhà nước. Các làng miền Trung cũng chưa 

được chú ý nghiên cứu. Các công trình về 

văn hóa làng thường tập trung nhiều vào 

các yếu tố phong tục, tập quán, tín ngưỡng, 

còn thiếu các chuyên khảo về thích ứng của 

người nông dân trước các dạng môi trường 

sống. Nghiên cứu biến đổi của làng xã hiện 

nay thiếu vắng những chuyên khảo về thích 

ứng của nông dân trước tình trạng suy giảm 

đất canh tác và suy giảm vị thế của nông 

nghiệp, vốn là chất keo kết dính người nông 

dân và là cơ sở quan trọng để hình thành, 

duy trì các giá trị văn hóa truyền thống.  
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Về cách tiếp cận và phương pháp 

nghiên cứu, các công trình đều thể hiện tính 

thiếu đồng bộ hay tính cắt xén. Có thể coi 

“Chương trình nghiên cứu làng xã đồng 

bằng sông Hồng” là ví dụ. Đây là chương 

trình nghiên cứu được triển khai với quy mô 

lớn, với sự tham gia của nhiều nhà khoa học 

có tên tuổi, song vẫn bộc lộ sự cắt xén, nghĩa 

là, mỗi làng được chọn nghiên cứu lại không 

được đề cập đến đủ các khía cạnh của đời 

sống; hay mỗi khía cạnh (không gian làng, 

ruộng đất, kinh tế nông nghiệp, thủ công 

nghiệp, thương nghiệp, gia đình - dòng họ 

v.v…), chỉ được nghiên cứu ở một làng nhất 

định, dẫn đến thiếu cứ liệu đồng dạng để so 

sánh, từ đó, rút ra những kết luận khoa học. 

Tính cắt xén của các công trình nghiên 

cứu còn thể hiện ở góc nhìn tổng thể hay tiếp 

cận hệ thống chưa rõ nét. Làng là hình ảnh 

thu nhỏ của xã hội người Việt, là tổng thể 

của các khía cạnh đời sống: kinh tế, xã hội, 

văn hóa…, từ quá khứ đến hiện đại, ràng 

buộc hữu cơ với nhau; nếu không tiếp cận hệ 

thống thì không thể thu được đầy đủ nguồn 

tư liệu, không lý giải được căn nguyên của 

mỗi vấn đề được nghiên cứu. Bên cạnh đó, 

cần phải có cách tiếp cận đa chiều, nhiều 

khía cạnh khoa học: Dân tộc học, Sử học, 

Văn hóa học, Hán Nôm học, Văn hóa dân 

gian, Chính trị học, Dân tộc học - Pháp luật; 

trong đó Dân tộc học là xuất phát điểm, là 

chủ đạo; các hướng khác bổ trợ. 

Bên cạnh việc tiếp cận các lý thuyết 

nghiên cứu và các phương pháp nghiên cứu 

của các học giả nước ngoài; kế thừa các kết 

quả đã công bố, các nhà nghiên cứu Dân tộc 

học/Nhân học về làng Việt cần chú trọng 

điền dã, coi đó là hướng chủ đạo để thu thập 

tư liệu, tích lũy kiến thức, hình thành các ý 

tưởng khoa học, đối chiếu - so sánh với kết 

quả nghiên cứu của người đi trước, phát hiện 

vấn đề, như nhà Dân tộc học Trần Từ đã chỉ 

ra: “Đi vào nghiên cứu bằng con đường 

chính là các tư liệu viết đã công bố; đi vào 

còn bằng điền dã nữa. Đó là con đường phụ. 

Phụ nhưng không thể bỏ qua. Dân tộc học 

vốn là môn học cụ thể, lấy thực tiễn hàng 

ngày làm lẽ sống” [Trần Từ (Chủ biên), 

1984, tr. 8]. Các làng Việt có địa bàn gần, 

tiện lợi trong đi lại, giao tiếp là một lợi thế, 

ưu thế cho bố trí các chuyến điền dã để thu 

thập được nhiều nguồn tư liệu - cơ sở quan 

trọng đầu tiên để đi vào lý giải các vấn đề, 

bởi “có bột mới gột nên hồ”. 
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